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A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

 Nghìn hành khách   
 1 616,05  1 620,10  7 890,17  100,25  88,85  102,66

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài nhà nước
 1 616,05  1 620,10  7 890,17  100,25  90,38  104,91

Khu vực đầu tư nước ngoài
- - - - - -

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 
 1 448,47  1 458,42  7 097,54  100,69  87,57  102,00

Đường sông
  167,58   161,68   792,63  96,48  102,28  108,96

Đường biển
- - - - - -

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH   

Nghìn HK.Km  179 288,44  180 204,41  914 840,89  100,51  89,40  104,64

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài nhà nước
 179 288,44  180 204,41  914 840,89  100,51  90,79  104,57

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ
 179 153,91  180 073,72  913 758,34  100,51  89,38  104,51

Đường sông
  134,53   130,69   621,45  97,15  132,59  121,84

Đường biển - - - - - -
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A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ                        

- Nghìn tấn  1 457,18  1 467,96  7 113,88 100,74        101,04 107,73

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước   41,63   41,85   203,75 100,53 117,59 136,12

Ngoài nhà nước  1 415,55  1 426,11  6 910,13 100,75 100,63 107,07

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ   431,95   450,03  2 607,42 104,19 88,08 100,20

Đường sông   417,15   420,52  2 002,44 100,81 112,12 112,11

Đường biển   608,08   597,41  2 504,02 98,25 105,39 113,05

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ                     

- Nghìn tấn.Km  653 876,80  632 279,08 2 722 926,54 96,70 122,52 104,19

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  3 379,28  3 382,50  16 483,14 100,10 69,58 114,37

Ngoài nhà nước  650 497,52  628 896,58 2 706 443,40 96,68 123,02 104,13

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ  17 861,46  18 552,76  78 055,47 103,87 159,36 64,90

Đường sông  50 252,99  50 280,86  243 954,66 100,06 168,15 106,96

Đường biển  585 762,35  563 445,46 2 400 916,41 96,19 118,74 106,00

VẬN TẢI HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG


